	  UBND THÀNH PHỐ KON TUM
   T.T DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:  01 /DVNN-CV
	             Kon Tum, ngày  27  tháng 5 năm 2019

	V/v hướng dẫn một số nội dung trong công tác chống dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP).
	


Kính gửi:  



- Phòng Kinh tế thành phố;

- Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố;
- Trung tâm văn hóa, thể thao, du lịch và truyền thông T.P;

- Ủy ban nhân dân các xã, phường;
Theo công văn số126/CCCNTY-QLDB, ngày 24/5/2019 của Chi cục CN&Thú y tỉnh Kon Tum V/v hướng dẫn một số nội dung trong công tác chống dịch tả lợn Châu phi(DTLCP).

Thực hiện Công văn số 1481-CV/TU ngày 25/5/2019 của Thành ủy Kon Tum về Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống, khống chế dịch tả lợn Châu phi.
Thực hiện Công văn số 1498/UBND-TH ngày 25/5/2019 của UBND thành phố Kon Tum Về việc tăng cường công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn Châu Phi trên cả nước với 37 tỉnh, thành phố xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi, số lợn tiêu hủy lên tới gần 1,5 triệu con (chiếm tỷ lệ hơn 5% tổng đàn lợn của cả nước). Mới nhất dịch xuất hiện tại tỉnh Quảng Nam giáp gianh với tỉnh Kon Tum, vì vậy nguy cơ xâm nhập vào địa bàn tỉnh Kon Tum đặc biệt là thành phố Kon Tum là rất lớn. Nhằm chủ động trong công tác chống dịch và đồng bộ các giải pháp hạn chế dịch bệnh lây lan. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Kon Tum hướng dẫn một số quy trình tiêu hủy gia súc mắc bệnh, khử trùng tiêu độc ổ dịch, cụ thể như sau:


1. Khoanh vùng ổ dịch:


Xác định vùng dịch giúp cho công tác chống dịch được chủ động, đánh giá được nguy cơ cũng như đưa ra giải pháp hạn chế lây lan dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi:


a. Ổ dịch: là trại, hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh DTLCP và các bệnh truyền nhiễm khác;

b. Vùng dịch: Là xã, phường nơi có ổ dịch DTLCP và các bệnh truyền nhiễm khác;

c. Vùng bị dịch uy hiếp: Là vùng tiếp giáp với ổ dịch có bán kính 3km xung quanh ổ dịch;

d. Vùng đệm: là vùng tiếp giáp với vùng uy hiếp có bán kính 10km xung quanh tính từ ổ dịch;


2. Công tác tiêu hủy gia súc mắc bệnh DTLCP:


Khi nhận được thông tin báo cáo về lợn nghi mắc bệnh DTLCP, UBND các xã, phường kịp thời báo cáo về UBND thành phố thông qua Phòng Kinh tế, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp để báo cáo, phối hợp Chi cục CN&Thú y tỉnh Kon Tum lấy mẫu, gửi Chi cục Thú y vùng 5 để xét nghiệm, mẫu xét nghiệm. Tổ chức tiêu hủy toàn bộ số lợn nghi mắc bệnh DTLCP, theo nguyên tắc sau: 


2.1. Nguyên tắc tiêu hủy:

a. Phải làm chết động vật bằng hình thức kích điện, tuyệt đối không được đập hoặc giết mổ gây rơi vãi máu và các chất dịch làm vi rút phát tán trong quá trình vận chuyển đến địa điểm tiêu hủy.


b. Địa điểm tiêu hủy: UBND các xã, phường phải bố trí địa điểm để sẵng sàng tiêu hủy khi có gia súc mắc bệnh (các xã, phường quanh khu vực nội thành phải bố trí xe chở về tiêu hủy tại bãi rác phường Ngô mây), trong đó chủ động đào từ 3 đến 5 hố tiêu hủy dự phòng, tránh tình trạng như một số địa phương của các tỉnh đang có dịch (không chủ động bố trí địa điểm tiêu hủy dẫn đến khi dịch xảy ra không có chỗ tiêu hủy gia súc mắc bệnh).

Địa điểm tiêu hủy phải đảm bảo cách xa khu dân cư, cách xa nguồn nước, cách xa khu chăn nuôi tối thiểu 30m (khuyến khích các hộ dân có lợn mắc bệnh bố trí địa điểm tiêu hủy tại chỗ như trong vườn trồng cây ăn trái, cây công nghiệp để hạn chế di chuyển lợn bệnh dẫn đến lây lan phát tán mầm bệnh).


c. Thời gian thực hiện tiêu hủy: Khi có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút DTLCP yêu cầu chính quyền địa phương phải thực hiện ngay công tác tiêu hủy, thời gian tiêu hủy chậm nhất trong vòng 24 giờ kể từ lúc phát hiện lợn bệnh, nghi mắc bệnh theo quy định.


2.2. Phương tiện vận chuyển lợn mắc bệnh phải tiêu hủy:


a. Trường hợp địa điểm tiêu hủy phải di chuyển ra cách xa ngoài ổ dịch, xác động vật phải được đưa vào bao kín, buộc chặt miệng và tập trung vào một chỗ để phun hóa chất khử tùng trước khi đưa lên xe đi tiêu hủy. 

b. Phương tiện vận chuyển phải đảm bảo có thùng che chắn, sàn kín tránh rơi vãi dịch tiết và chất thải khi vận chuyển. Dưới sàn phương tiện phải sử dụng bạt, tấm ni lông hoặc các vật liệu chống thấm khác để lót và bao xung quanh thùng và sàn.

2.3. Quy cách hố và các bước chôn lấp tiêu hủy:


a. Quy cách, kích thước hố chôn phải phù hợp với khối lượng lợn tiêu hủy, được quy định tại mục 1.4, phụ lục 06 của Thông tư 07/2016/BNNPTNT.

b. Quản lý hố chôn: UBND các xã, phường phải giao nhiệm vụ cho 01 người chịu trách nhiệm quản lý hố chôn tiêu hủy gia súc mắc bệnh, định kỳ kiểm tra hiện trạng của hố chôn để kịp thời gia cố, bồi đắp khi hố chôn có dấu hiệu sụt lún và bị đào bới.


Các hố chôn phải được cắm biển cảnh báo dịch “Hố chôn tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châp Phi”, khuyến cáo người và gia súc hạn chế ra vào khu vực tiêu hủy. Địa điểm hố chôn phải được đánh dấu trên bản đồ của xã, phường để dễ quản lý.


3. Quy trình khử trùng chống DTLCP:


Công tác khử trùng chuồng trại, phương tiện, con người, dụng cụ là một trong những biện pháp tốt nhất để hạn chế lây lan, phát tán dịch bệnh.

3.1. Đối tượng cần phải khử trùng:


- Chuồng trại nuôi nhốt gia súc mắc bệnh buộc phải tiêu hủy; 

- Dụng cụ chăn nuôi, thú y trong trại, hộ;


- Con người tham gia quá trình tiêu hủy gia súc mắc bệnh;

- Động vật mắc bệnh buộc tiêu hủy;


- Phương tiện vận chuyển gia súc mắc bệnh đến địa điểm tiêu hủy;


- Hố chôn tiêu hủy gia súc mắc bệnh;


3.2. Hóa chất được dùng khử trùng tiêu độc:


- Hóa chất sát trùng có thể là vôi bột hoặc hóa chất của các công ty thuốc thú y nằm trong danh mục thuốc Thú y đươc phép lưu hành như Bencocid, Han Iodine 10% .v.v.v ít độc hại với con người, vật nuôi và môi trường, có tính sát trùng nhanh và kéo dài.

3.3. Thời gian thực hiện việc khử trùng tiêu độc:


- Đối với vùng dịch: Tổ chức việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên tục 01 lần/ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên; 03 lần/tuần trong 2 tuần tiếp theo.


- Đối với vùng bị dịch uy hiếp: Tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên tục 01 lần/ngày trong vòng 01 tuần đầu tiên, 03 lần trong vòng 2-3 tuần kế tiếp, đồng thời theo dõi và lấy mẫu với bất kỳ con lợn nào có biểu hiện bị bệnh.

- Đối với vùng đệm: Thực hiện khử trùng tiêu độc 1 lần/tuần trong vòng 1 tháng kể từ khi có ổ dịch, đồng thời theo dõi và lấy mẫu với bất kỳ con lợn nào có biểu hiện bị bệnh.

3.4. Hình thức khử trùng cụ thể:


- Đối với chuồng trại nuôi nhốt gia súc: Thực hiện rải vôi bột toàn bộ bề mặt sàn chuồng và xung quanh khuôn viên chuồng nuôi, rải vôi bột tại khu vực cổng và đường ra vào ổ dịch, thực hiện phun hóa chất định ỳ theo quy định và hướng dẫn của cơ quan thú y. Thu gom toàn bộ phân, rác thải, thức ăn thừa và thực hiện phun hóa chất sau đó có thể chôn hoặc đốt.

- Đối với khử trùng dụng cụ chăn nuôi: Tất các các trang thiết bị phục vụ chăn nuôi như máng ăn, máng uống, dụng cụ thú y phải được xử lý tiệt trùng bằng nhiệt hoặc nhúng trong dung dịch có chứa hóa chất đảm bảo an toàn về dịch bệnh khi đưa vào tái sử dụng. 


- Đối với khử trùng con người tham gia tiêu hủy: Toàn bộ lực lượng tham gia công tác tiêu hủy phải đảm bảo được trang bị đầy đủ về bảo hộ như quần áo bảo hộ, ủng, kính, khẩu trang, găng tay, mũ đội trước khi vào ổ dịch. Sau khi thực hiện xong việc làm chết và bốc vác lợn tiêu hủy lên xe cần phải cởi bỏ toàn bộ đồ bảo hộ tại trại chăn nuôi để đốt bỏ, trước khi ra ngoài ổ dịch phải rửa tay, chân, ủng bằng dung dịch có pha hóa chất (hạn chế số lượng người tham gia trong một ca tiêu hủy để tránh lây lan và tiết kiệm kinh phí, đồ bảo hộ).

- Khử trùng lợn tiêu hủy và phương tiện: Trước khi đưa lợn mắc bệnh lên xe cần tập trung vào một nơi để phun hóa chất khử trùng, phun hóa chất toàn bộ phương tiện như bánh xe, gầm xe đảm bảo không để phát tán vi rút trên đường di chuyển.


- Khử trùng hố chôn: Trước khi đưa lợn xuống hố phải rải một lớp vôi bột dưới đáy và xung quanh thành hố tỷ lệ 1kg vôi/1m2 bề mặt, cho bao chứa xác động vật xuống hố và tiến hành phun hóa chất sát trùng hoặc rắc vôi bột lên trên bề mặt sau đó lấp đất, nện chặt.


4. Quản lý ổ dịch: 

Khi có lợn mắc bệnh DTLCP cần kịp thời xử lý theo quy định, hạn chế người và động vật ra vào ổ dịch tránh làm lây lan dịch bệnh.

Khi UBND thành phố có yêu cầu thành lập các chốt kiểm dịch tạm thời các xã, phường phải nhanh chóng bố trí lực lượng trực chốt bao gồm các lực lượng công an, dân quân, thú y xã, và người phun hóa chất để kiểm soát việc mua bán, vận chuyển lợn trong vùng dịch (ít nhất mỗi chốt kiểm dịch 03 người, trường hợp lượt xe lưu hành ít thì lấy luôn lực lượng trực chốt để thực thiện phun khử trùng tiêu độc và rải vôi).

Các trại nuôi lợn với quy mô lớn và vừa phải thực hiện nghiêm ngặt chế độ “nội bất xuất, ngoại bất nhập” không để người ngoài, khách thăm quan ra vào chuồng trại trong thời gian dịch diễn ra. Hạn chế người thân không di chuyển ra khỏi địa bàn có dịch làm dịch bệnh lây lan sang các địa phương khác.
Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố hướng dẫn các xã, phường chủ động trong công tác chống dịch tả lợn Châu Phi đạt hiệu quả, yêu cầu các xã, phường phối hợp triển khai, thực hiện./.

	Nơi nhận:
- Như trên; 
- Lưu VT.
	GIÁM ĐỐC
                               Đã ký
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